
Bệnh Do Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

Số Ca Bệnh Vi-rút Corona (COVID-19) tại Hoa Kỳ
Cập nhật lần cuối ngày 21 tháng 4 năm 2020

Trang này được cập nhật hàng ngày. Các con số được báo cáo vào Thứ Bảy
và Chủ Nhật là sơ bộ và chưa có xác nhận của các sở y tế tiểu bang và vùng
lãnh thổ. Những số liệu này sẽ được điều chỉnh khi số liệu được cập nhật
vào Thứ Hai.

CDC không biết chính xác số lượng trường hợp mắc bệnh COVID-19, nhập
viện và tử vong vì nhiều lý do. COVID-19 có thể gây ra bệnh nhẹ, các triệu
chứng có thể không xuất hiện ngay lập tức, có sự chậm trễ trong báo cáo
và xét nghiệm, không phải ai bị nhiễm cũng được xét nghiệm hoặc có được
dịch vụ chăm sóc y tế, và có thể có sự khác biệt trong cách các tiểu bang và
vùng lãnh thổ xác nhận các con số trong phạm vi phân quyền của họ.

Sơ lược tình hình tại Hoa Kỳ1,2

*Tổng số ca bệnh bao gồm ​3,396 số ca bệnh có thể xảy ra và tổng số tử vong bao gồm ​5,352

trường hợp tử vong có thể xảy ra.

**Tổng số khu vực phân quyền bao gồm ​50 tiểu bang, Thủ Đô Washington, Đảo Guam, Quần đảo

Bắc Mariana, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

TTổng sng số ca b ca bệnhnh** TTổng sng số t tử vong vong** TTổng sng số khu v khu vựcc
phân quyphân quyềnn****

​776,093 ​41,758 ​55

Bản đồ tương tác về vi-rút
corona

Số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ, theo tiểu
bang hoặc vùng lãnh thổ
​ngày 20 Tháng Tư năm 2020 
Bản đồ này hiển thị số ca bệnh COVID-19 đã được xác nhận nhiễm và có thể xảy
ra theo báo cáo của các tiểu bang của Hoa Kỳ, vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ và Thủ
Đô Washington. Sở y tế của từng tiểu bang báo cáo về mức độ lây lan của vi-rút
trong cộng đồng của họ.
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https://vietnamese.cdc.gov/
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus-interactive/index.html
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
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https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/facebook/offer?url=https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html&title=B%E1%BB%87nh%20Do%20Vi-r%C3%BAt%20Corona%202019%20(COVID-19)%20t%E1%BA%A1i%20Hoa%20K%E1%BB%B3.&description=Xem%20s%E1%BB%91%20ca%20b%E1%BB%87nh%20COVID-19%20%C4%91%C3%A3%20x%C3%A1c%20nh%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A1i%20Hoa%20K%E1%BB%B3&via=undefined&media=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social/covid-19-us-cases.png
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/twitter/offer?url=https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html&title=B%E1%BB%87nh%20Do%20Vi-r%C3%BAt%20Corona%202019%20(COVID-19)%20t%E1%BA%A1i%20Hoa%20K%E1%BB%B3.&description=Xem%20s%E1%BB%91%20ca%20b%E1%BB%87nh%20COVID-19%20%C4%91%C3%A3%20x%C3%A1c%20nh%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A1i%20Hoa%20K%E1%BB%B3&via=CDCgov&ct=0&media=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social/covid-19-us-cases.png
https://api.addthis.com/oexchange/0.8/forward/email/offer?url=https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html&title=B%E1%BB%87nh%20Do%20Vi-r%C3%BAt%20Corona%202019%20(COVID-19)%20t%E1%BA%A1i%20Hoa%20K%E1%BB%B3.&description=Xem%20s%E1%BB%91%20ca%20b%E1%BB%87nh%20COVID-19%20%C4%91%C3%A3%20x%C3%A1c%20nh%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A1i%20Hoa%20K%E1%BB%B3&via=CDC&ct=0&media=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social/covid-19-us-cases.png


Số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ, theo ngày báo cáo
Ngày 22 tháng 1 đến ngày 20 tháng 4 năm 2020 
(n=​776,093 )

Tổng

01/22/2020 01/23/2020 01/24/2020 01/25/2020 01/26/2020 01/27/2020 01/28/2020 01/29/2020 01/30/2020

Tổng 1 1 2 2 5 5 5 5

Cuộn để xem thông tin bổ sung

Không Có Dữ Liệu Khả Dụng

Ngày báo cáo
01/22/2020

02/01/2020

02/11/2020

02/21/2020

03/02/2020

03/12/2020

03/22/2020

04/01/2020

04/11/2020

Tổ
ng

 s
ố 

ca
 b
ện

h

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Tổng số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ theo ngày báo cáo
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Đặc điểm dân số của các ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ (n=578,537)
ngày 20 Tháng Tư năm 2020

SSố ca  (% trên t ca  (% trên tổng sng số))

Nhóm tuNhóm tuổii
(n(năm)m) < 18< 18 18-4418-44 45-6445-64 65-7465-74 75+75+ Không xác Không xác địnhnh TTổngng

TTổng sng số 10,868 207,833 212,099 61,917 69,429 16,391 578,537

ThiThiếu/chu/chủng tng tộc chc chưa xác a xác địnhnh 8,185
(75%)

147,604
(71%)

140,983
(66%)

34,837
(56%)

34,071
(49%)

9,825
(60%)

375,505
(65%)

Đã xác ã xác định chnh chủng tng tộcc 2,683
(25%)

60,229
(29%)

71,116
(34%)

27,080
(44%)

35,358
(51%)

6,566
(40%)

203,032
(35%)

Trong sTrong số nh những ca có xác ng ca có xác định chnh chủng tng tộcc

NgNgười Mi Mỹ Da  Da Đỏ và Ng và Người Alaska Bi Alaska Bản n Địaa 33
(1.2%)

473
(0.8%)

428
(0.6%)

124
(0.5%)

77
(0.2%)

17
(0.3%)

1,152
(0.6%)

NgNgười Châu Ái Châu Á 135
(5.0%)

3,877
(6.4%)

4,404
(6.2%)

1,401
(5.2%)

1,505
4.3%)

452
(6.9%)

11,774
(5.8%)

NgNgười Da i Da Đen hoen hoặc Ngc Người Mi Mỹ g gốc Phic Phi 781
(29.1%)

20,213
(33.6%)

26,517
(37.3%)

9,955
(36.8%)

9,123
(25.8%)

1,780
(27.1%)

68,369
(33.7%)

NgNgười Hawaii bi Hawaii bản n địa hoa hoặc ngc người i đảo Thái Bình Do Thái Bình Dương khácng khác 13
(0.5%)

268
(0.4%)

234
(0.3%)

78
(0.3%)

54
(0.2%)

17
(0.3%)

644
(0.3%)

NgNgười Da Tri Da Trắngng 1,703
(63.5%)

35,189
(58.4%)

39,368
(55.4%)

15,473
(57.1%)

24,544
(69.4%)

4,296
(65.4%)

120,573
(59.4%)

Đa cha chủng tng tộc/khácc/khác 18
(0.7%)

209
(0.3%)

165
(0.2%)

49
(0.2%)

55
(0.2%)

4
(0.1%)

500
(0.2%)

ThiThiếu/dân tu/dân tộc chc chưa xác a xác địnhnh 8,087
(74%)

147,482
(71%)

144,365
(68%)

37,971
(61%)

40,578
(58%)

8,198
(50%)

386,681
(67%)

Đã xác ã xác định dân tnh dân tộcc 2,781
(26%)

60,351
(29%)

67,734
(32%)

23,946
(39%)

28,851
(42%)

8,193
(50%)

191,856
(33%)

Trong sTrong số nh những ca có xác ng ca có xác định dân tnh dân tộcc

Dân tDân tộc gc gốc Tây Ban Nha/Châu Mc Tây Ban Nha/Châu Mỹ La Tinh La Tinh 1,032
(37%)

17,410
(29%)

16,140
(24%)

4,170
(17%)

3,811
(13%)

1,281
(16%)

43,844
(23%)

Không phKhông phải dân ti dân tộc gc gốc Tây Ban Nha/Châu Mc Tây Ban Nha/Châu Mỹ La Tinh La Tinh 1,749
(63%)

42,941
(71%)

51,594
(76%)

19,776
(83%)

25,040
(87%)

6,912
(84%)

148,012
(77%)
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Dữ liệu khác về COVID-19 tại Hoa Kỳ từ CDC

COVIDView
Tóm tắt giám sát hàng tuần về hoạt động ứng phó COVID-19 tại Hoa Kỳ. Báo cáo tóm tắt và giải thích các chỉ số chính bao
gồm thông tin liên quan đến COVID-19 như khám ngoại trú, khám khoa cấp cứu, nhập viện và tử vong, cũng như dữ liệu
từ phòng thí nghiệm.

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/4
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html


Số Ca Mắc & Hoạt Động Giám Sát

Trang web này có các liên kết đến các nền tảng dữ liệu CDC khác, Câu hỏi thường gặp về dữ liệu và giám sát và nêu bật
các báo cáo dữ liệu gần đây.

Tương tác về vi-rút corona của CDC

Tương tác về vi-rút corona của CDC là trang web cho phép người dùng tương tác với nhiều loại dữ liệu về COVID-19 được
cập nhật hàng ngày. Trang web trình bày dữ liệu trong các bảng điều khiển trực quan bao gồm bản đồ tương tác, đồ thị và
hình ảnh khác. Trang web đang được phát triển theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên giới thiệu dữ liệu về số ca bệnh và
tử vong tại Hoa Kỳ của COVID-19 và tác động đến xã hội của bệnh COVID-19.

Dữ Liệu Trước Đó về Ca Bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ
CDC đã chuyển các thông tin sau đến Dữ liệu trước đây về số ca bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ

Người dân ở Hoa Kỳ mắc bệnh COVID-19 từ khi nào,

Người dân tại Hoa Kỳ mắc bệnh COVID-19 như thế nào và

Số ca bệnh COVID-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc và du thuyền Diamond Princess.

Về Dữ liệu trên Trang này
1. Các sở y tế của tiểu bang và địa phương hiện đang thực hiện xét nghiệm và báo cáo công khai số ca bệnh của họ. Trong
trường hợp có sự khác biệt giữa số ca bệnh theo CDC và số ca bệnh theo báo cáo của nhân viên y tế công cộng tiểu bang
và địa phương, thì dữ liệu báo cáo của các tiểu bang sẽ được coi là dữ liệu mới nhất.

2. Tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2020, số ca bệnh và số tử vong của CDC bao gồm cả số ca bệnh và tử vong được xác
nhận và có thể xảy ra. Chúng tôi đưa ra thay đổi này nhằm phản ánh báo cáo tình hình tạm thời về COVID-19  do
Hội đồng các Nhà dịch tễ học của Tiểu bang và Vùng lãnh thổ vào ngày 5 tháng 4 năm 2020. Báo cáo quan điểm này bao
gồm định nghĩa về ca bệnh và làm cho COVID-19 trở thành căn bệnh phải khai báo trên toàn quốc.

Một ca xác nhận nhiễm hoặc tử vong được xác định bằng việc đáp ứng đầy đủ bằng chứng xét nghiệm xác nhận đối với
COVID-19. Một ca có thể nhiễm hoặc tử vong được xác định bằng việc i) đáp ứng tiêu chí lâm sàng VÀ bằng chứng dịch tễ
học mà không thực hiện xét nghiệm phòng thí nghiệm xác nhận đối với COVID-19; hoặc ii) đáp ứng bằng chứng xét
nghiệm giả định VÀ tiêu chí lâm sàng HOẶC bằng chứng dịch tể học; hoặc iii) đáp ứng tiêu chí các chỉ số quan trọng mà
không thực hiện xét nghiệm phòng thí nghiệm xác nhận đối với COVID19.

3. Tự báo cáo bởi sở y tế mô tả mức độ lây truyền cộng đồng trong phạm vi quyền hạn của họ là: "Có, trên diện rộng"
(được định nghĩa là: sự lây truyền cộng đồng trên diện rộng trên khắp một vài khu vực địa lý); "Có, (các) khu vực được vạch
rõ ranh giới" (được định nghĩa là: các cụm ca bệnh khác nhau trong một, hoặc một vài, khu vực địa lý được vạch rõ ranh
giới); "Không xác định" (được định nghĩa là: 3 hoặc nhiều hơn ca bệnh nhưng không được phân loại là "Có" đối với sự lây
truyền cộng đồng); hoặc "Không áp dụng" (được định nghĩa là: không có ca bệnh).

4. Thông báo về ca bệnh CDC nhận được từ các khu vực phân quyền y tế công cộng của Hoa Kỳ và Hệ thống Giám sát
Bệnh Phải Khai Báo Của Quốc gia (NNDSS).
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https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus-interactive/index.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/previouscases.html
https://cdn.ymaws.com/www.cste.org/resource/resmgr/2020ps/Interim-20-ID-01_COVID-19.pdf


Các Trang Liên Quan

Dữ Liệu Trước Đó về Ca Bệnh COVID-19 tại Hoa Kỳ

Câu Hỏi Thường Gặp: Dữ Liệu và Giám Sát Tình Hình COVID-19

Xét Nghiệm Tại Hoa Kỳ

Bản Đồ Thế Giới

Sở Y Tế

Lần cuối xem xét trang này: Ngày 20 tháng 4 năm 2020
Nguồn nội dung: Trung Tâm Quốc Gia về Chủng Ngừa và Bệnh Hô Hấp (NCIRD), Phân Ban Bệnh Do Vi-rút

https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/previouscases.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/faq-surveillance.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/testing-in-us.html
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/world-map.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/dvd.html

